
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TT
Nhà thầu trúng 

thầu

STT 

trong 

 Hồ 

sơ 

mời 

thầu

Tên hoạt 

chất

Tên biệt 

dược

Nồng 

độ, 

hàm 

lượng

Dạng 

bào chế

Dạng 

trình 

bày

Tên nhà 

sản xuất

Nước 

 sản 

xuất

Quy cách 

đóng gói

Số Visa 

hoặc 

GPNK

Đơn vị
Số 

lượng
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1

CÔNG TY CỔ 

PHẦN DƯỢC 

LIỆU TRUNG 

ƯƠNG 2 

8 Meropenem Meronem 500mg

Bột pha 

dung 

dịch 

tiêm/truyề

n tĩnh 

mạch

Lọ

ACS 

Dobfar 

S.P.A; cơ 

sở đóng 

gói 1: 

Zambon 

Switzerlan

d Ltd./ cơ 

sở đóng 

Ý 

đóng 

gói 

Thụy 

 Sĩ, 

Anh

Hộp 10 lọ 

20ml

VN-17832-

14
Lọ 1.200 464.373 557.247.600

BIỆT 

DƯỢC 

GỐC HOẶC 

TƯƠNG 

ĐƯƠNG 

ĐIỀU TRỊ

BV Nhân 

Dân Gia 

Định, 

283/QĐ-

NDGĐ-

BMT, 

20/03/2017

2

CÔNG TY CỔ 

PHẦN DƯỢC 

LIỆU TRUNG 

ƯƠNG 2 

9 Meropenem Meronem 1000mg

Bột pha 

dung 

dịch 

tiêm/truyề

n tĩnh 

mạch

Lọ

ACS 

Dobfar 

S.P.A; cơ 

sở đóng 

gói 1: 

Zambon 

Switzerlan

d Ltd./ cơ 

sở đóng 

gói 2: 

Ý 

đóng 

gói 

Thụy 

 Sĩ, 

Anh

Hộp 10 lọ 

30ml

VN-17831-

14
Lọ 1.200 803.723 964.467.600

BIỆT 

DƯỢC 

GỐC HOẶC 

TƯƠNG 

ĐƯƠNG 

ĐIỀU TRỊ

BV Nhân 

Dân Gia 

Định, 

283/QĐ-

NDGĐ-

BMT, 

20/03/2017

DANH SÁCH NHÀ THẦU VÀ HÀNG HÓA  TRÚNG THẦU

Gói thầu 1: Thuốc theo tên biệt dược gốc hoặc tương đương điều trị (Mua sắm trực tiếp năm 2017 - Lần 2)

(Đính kèm Quyết định số  2013/QĐ-BVTD ngày 19 tháng 09 năm 2017 của bệnh viện Từ Dũ)
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3

CÔNG TY CỔ 

PHẦN DƯỢC 

LIỆU TRUNG 

ƯƠNG 2 

10
Nhũ dịch 

lipid

Lipofund

in 

MCT/LC

T 10% 

10%

Nhũ 

tương 

tiêm 

truyền

Chai 

250ml

B.Braun 

Melsungen 

 AG 

 

Germ

any

Hộp 10 

chai thủy 

tinh 

250ml

VN-16130-

13
Chai 120 142.800 17.136.000

BIỆT 

DƯỢC 

GỐC HOẶC 

TƯƠNG 

ĐƯƠNG 

ĐIỀU TRỊ

BV Trưng 

Vương, 

157/QĐ-

BVTV, 

22/03/2017

4

CÔNG TY CỔ 

PHẦN DƯỢC 

LIỆU TRUNG 

ƯƠNG 2 

11 Nifedipin
Adalat 

LA 30mg
30mg

Viên 

phóng 

thích kéo 

dài

Viên

Bayer 

Pharma 

AG 

ĐỨC
Hộp 3 vỉ 

x 10 viên

VN-10754-

10 (c/v 

16060/QL

D-ĐK 

ngày 

19/08/16 

gia hạn 12 

tháng)

Viên 4.200 9.454 39.706.800

BIỆT 

DƯỢC 

GỐC HOẶC 

TƯƠNG 

ĐƯƠNG 

ĐIỀU TRỊ

BV Nhân 

Dân Gia 

Định, 

283/QĐ-

NDGĐ-

BMT, 

20/03/2017

5

CÔNG TY CỔ 

PHẦN DƯỢC 

LIỆU TRUNG 

ƯƠNG 2 

12 Paclitaxel 

ANZAT

AX 

30MG/5

ML 

30mg/

5ml

Dung 

dịch tiêm
Lọ 5ml

HOSPIRA 

 

AUSTRA

LIA PTY 

LTD 

 ÚC
Hộp 1 lọ 

5ml

VN-13010-

11 (có báo 

cáo tồn 

kho)

Lọ 500 1.197.000 598.500.000

BIỆT 

DƯỢC 

GỐC HOẶC 

TƯƠNG 

ĐƯƠNG 

ĐIỀU TRỊ

BV Ung 

Bướu, 

760/QĐ-

BVUB, 

17/04/2017

6

CÔNG TY CỔ 

PHẦN DƯỢC 

LIỆU TRUNG 

ƯƠNG 2 

15
Pyridostigmi

n bromid

Mestinon 

 S.C.
60mg Viên nén Viên

AUPA 

BIOPHAR

M CO., 

LTD.

ĐÀI 

LOA

N

Hộp 1 lọ 

150 viên 

nén

VN-5718-

10;  VN-

20356-17

Viên 1.000 4.400 4.400.000

BIỆT 

DƯỢC 

GỐC HOẶC 

TƯƠNG 

ĐƯƠNG 

ĐIỀU TRỊ

BV Nhân 

Dân Gia 

Định, 

283/QĐ-

NDGĐ-

BMT, 

20/03/2017

7

CÔNG TY CỔ 

PHẦN DƯỢC 

LIỆU TRUNG 

ƯƠNG 2 

17

Sildenafil 

citrate 

(sildenafil)

Viagra 50mg
Viên nén 

bao phim
Viên

Pfizer 

Australia 

Pty., Ltd. 

 ÚC
Hộp 1 vỉ 

x 4 viên

VN-17542-

13
Viên 200 116.640 23.328.000

BIỆT 

DƯỢC 

GỐC HOẶC 

TƯƠNG 

ĐƯƠNG 

ĐIỀU TRỊ

BV Nhi 

Đồng 2, 

074/QĐ-

NĐ2, 

27/3/2017



8

CÔNG TY CỔ 

PHẦN DƯỢC 

LIỆU TRUNG 

ƯƠNG 2 

18
Sultamicillin 

 Tosilat
Unasyn 375mg

Viên nén 

bao phim
Viên

Haupt 

Pharma 

Latina S.r.l 

Ý
Hộp 2 vỉ  

4 viên

VN-14306-

11 (c/v 

22083/QL

D-ĐK gia 

hạn đến 

ngày 

08/11/2017

Viên 8.000 14.790 118.320.000

BIỆT 

DƯỢC 

GỐC HOẶC 

TƯƠNG 

ĐƯƠNG 

ĐIỀU TRỊ

BV Nhân 

Dân Gia 

Định, 

283/QĐ-

NDGĐ-

BMT, 

20/03/2017

9

CÔNG TY CỔ 

PHẦN DƯỢC 

LIỆU TRUNG 

ƯƠNG 2 

19

Topotecan 

(dưới dạng 

Topotecan 

HCl)

Hycamtin 

 4mg
4mg

Bột pha 

dung 

dịch 

truyền 

tĩnh mạch

Lọ

GLAXOS

MITHKLI

NE 

MANUFA

CTURING 

 SPA 

Ý Hộp 1 lọ
VN2-386-

15
Lọ 100 852.422 85.242.200

BIỆT 

DƯỢC 

GỐC HOẶC 

TƯƠNG 

ĐƯƠNG 

ĐIỀU TRỊ

BV Ung 

Bướu, 

760/QĐ-

BVUB, 

17/04/2017

    2.408.348.200 

10

CÔNG TY 

TNHNH 

DƯỢC PHẨM 

VIỆT PHÁP

13
Palonosetron 

 hydroclorid 
Aloxi

0,25m

g/5ml

Dung 

dịch tiêm
Lọ

Helsinn 

Birex 

Pharmaceu

ticals Ltd.

Irela

nd
Hộp 1 lọ

VN-13469-

11
Lọ 400 1.666.500 666.600.000

BIỆT 

DƯỢC 

GỐC HOẶC 

TƯƠNG 

ĐƯƠNG 

ĐIỀU TRỊ

 Bv Ung 

Bướu, 

760/QĐ-

BVUB, 

17/04/2017

666.600.000

11

CÔNG TY 

TNHH MTV 

VIMEDIMEX 

BÌNH DƯƠNG

1
Aluminium 

phosphat

Phosphalu

gel

12,38g

/ gói 

20g

Hỗn dịch 

uống

Gói 

20g
Pharmatis Pháp

Hộp 26 gói 

x 20g

VN-16964-

13
Gói 1.800        3.751            6.751.800 

BIỆT 

DƯỢC 

GỐC HOẶC 

TƯƠNG 

ĐƯƠNG 

ĐIỀU TRỊ

BV Nhân 

Dân Gia 

Định, 

283/QĐ-

NDGĐ-

BMT, 

20/03/2017

12

CÔNG TY 

TNHH MTV 

VIMEDIMEX 

BÌNH DƯƠNG

3 Bevacizumab Avastin
100mg

/ 4ml

Dung 

dịch đậm 

đặc để 

pha dung 

dịch tiêm 

truyền

Lọ 4ml

Roche 

Diagnostics 

GmbH

Đức Hộp 1 lọ 

VN-15050-

12 (c/v 

5226/QLD-

ĐK ngày 

20/4/2017 

gia hạn 12 

tháng)

Lọ 75 8.285.865        621.439.875 

BIỆT 

DƯỢC 

GỐC HOẶC 

TƯƠNG 

ĐƯƠNG 

ĐIỀU TRỊ

BV Ung 

Bướu, 

760/QĐ-

BVUB, 

17/04/2017

Tổng cộng: 09 mặt hàng

Tổng cộng: 01 mặt hàng



13

CÔNG TY 

TNHH MTV 

VIMEDIMEX 

BÌNH DƯƠNG

4 Bevacizumab Avastin 
400mg

/ 16ml

Dung 

dịch đậm 

đặc để 

pha dung 

dịch tiêm 

truyền

Lọ 

16ml

Roche 

Diagnostics 

GmbH

Đức Hộp 1 lọ 

VN-15051-

12 (c/v 

5226/QLD-

ĐK ngày 

20/4/2017 

gia hạn 12 

tháng)

Lọ 60 ########     1.815.975.000 

BIỆT 

DƯỢC 

GỐC HOẶC 

TƯƠNG 

ĐƯƠNG 

ĐIỀU TRỊ

BV Ung 

Bướu, 

760/QĐ-

BVUB, 

17/04/2017

14

CÔNG TY 

TNHH MTV 

VIMEDIMEX 

BÌNH DƯƠNG

5 Gemcitabin Gemzar 200mg

Bột đông 

khô pha 

dung 

dịch tiêm 

truyền

Lọ
Eli Lilly & 

Company
Mỹ Hộp 1 lọ

VN-18294-

14
Lọ 1.200 865.599     1.038.718.800 

BIỆT 

DƯỢC 

GỐC HOẶC 

TƯƠNG 

ĐƯƠNG 

ĐIỀU TRỊ

BV Phạm 

Ngọc 

Thạch, 

142/QĐ-

PNT, 

30/3/2017

15

CÔNG TY 

TNHH MTV 

VIMEDIMEX 

BÌNH DƯƠNG

6

Insulin 

aspart 

Biphasic 

(rDNA) 1ml 

hỗn dịch 

chứa 100U 

của insulin 

aspart hòa 

tan/insulin 

aspart kết 

tinh với 

protamine 

theo tỷ lệ 

30/70 

NovoMix

®30 

FlexPen

100IU/

ml

Hỗn dịch 

tiêm

Bút 

tiêm 

3ml 

Novo 

Nordisk A/S

Đan 

Mạch

Hộp chứa 

5 bút tiêm 

x 3ml

QLSP-0793-

14

Bút 

tiêm 
300 227.850          68.355.000 

BIỆT 

DƯỢC 

GỐC HOẶC 

TƯƠNG 

ĐƯƠNG 

ĐIỀU TRỊ

Bệnh Viện 

Nhân Dân 

Gia Định, 

283/QĐ-

NDGĐ-

BMT, 

20/03/2017

16

CÔNG TY 

TNHH MTV 

VIMEDIMEX 

BÌNH DƯƠNG

16

Ipratropium 

bromide 

monohydrate

+ 

Salbutamol 

sulphate

Combive

nt

1 ml 

dung 

dịch 

chứa 

0,52m

g và 

Dung 

dịch khí 

dung

Lọ 

2,5ml

Laboratoire 

Unither
Pháp

Hộp 10 lọ 

x 2,5ml

VN-19797-

16
Lọ 200 16.074            3.214.800 

BIỆT 

DƯỢC 

GỐC HOẶC 

TƯƠNG 

ĐƯƠNG 

ĐIỀU TRỊ

BV Thống 

Nhất, 

384/QĐ-

BVTN, 

06/6/2017

3.554.455.275Tổng cộng: 06 mặt hàng



17

CÔNG TY 

TNHH MTV 

DƯỢC LIỆU 

TRUNG 

ƯƠNG 2

2
Atracurium 

besylat
Tracrium

25mg/

2,5ml

Thuốc 

tiêm; 

Dung 

dịch tiêm, 

truyền 

tĩnh mạch

Ống 

2,5ml

GlaxoSmit

hKline 

Manufactu

ring S.p.A

Italia
Hộp 5 

ống 2,5ml

VN-18784-

15
Ống 20.000 46.146 922.920.000

BIỆT 

DƯỢC 

GỐC HOẶC 

TƯƠNG 

ĐƯƠNG 

ĐIỀU TRỊ

BV Phụ Sản 

Trung 

Ương, 

1214/QĐ-

PSTW, 

21/11/2016

18

CÔNG TY 

TNHH MTV 

DƯỢC LIỆU 

TRUNG 

ƯƠNG 2

14

Piperacillin 

+ 

Tazobactam

Tazocin 

4,5g

4g + 

0,5g

Bột đông 

khô pha 

tiêm

Lọ

Wyeth 

Lederle 

S.R.L

Ý Hộp 1 lọ

VN-12602-

11 (c/v 

24464/QL

D-ĐK gia 

hạn hiệu 

lực đến 

24/11/2017

)

Lọ 16.000 223.700 3.579.200.000

BIỆT 

DƯỢC 

GỐC HOẶC 

TƯƠNG 

ĐƯƠNG 

ĐIỀU TRỊ

BV Bạch 

Mai, 

1128/QĐ-

BM, 

16/06/2017

4.502.120.000

11.131.523.475

Tổng cộng gói thầu :   18 mặt hàng GIÁM ĐỐC

Tổng trị giá : 11.131.523.475 đồng

Tổng cộng: 02 mặt hàng


